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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt 3.917 VNĐ/kg, giảm 753 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 47.569 VNĐ/kg, tăng 69 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 49.796 VNĐ/kg, tăng 459 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 26.392 VNĐ/kg, tăng 243 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá thanh long trung bình đạt 29.048 VNĐ/kg, giảm 1.377 VNĐ/kg 

so với tuần trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 30.984 VNĐ/kg, tăng 66 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 27/7-2/8/2023: 1 CNY= 3.319,73 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  trên thị 
trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Thanh long Tỏi

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá cải thảo, thanh long 

giảm; giá chuối, gừng, lê, tỏi 

tăng so với tuần trước; 

❖ Sầu riêng Trung Quốc vào 

vụ thu hoạch, giá bán hơn 16 

USD/kg; 

❖ Giá rau có thể tiếp tục tăng 

trong hai tháng tới ở Ấn Độ; 

❖ Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ 

Kenya mở rộng thị trường 

xuất khẩu bơ; 

❖ Ukraine nhập khẩu rau trị giá 

hơn 100 triệu USD trong nửa 

đầu năm 2023; 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Theo báo Hải Nam (Trung Quốc), sầu riêng trồng 

tại Khu sinh thái Tam Á bắt đầu chín và được bán 

ra thị trường từ ngày 22/7. Lô sầu riêng hiện có 

giá khoảng 16,7 USD/kg. Ưu điểm chính của sầu 

riêng Hải Nam là chín trên cây nhưng sản lượng 

còn rất hạn chế. Thị trường mục tiêu hiện tại của 

sầu riêng Trung Quốc là các thành phố lớn như 

Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu. Chính 

quyền và người dân địa phương đã tích cực quản 

bá sầu riêng trên mạng xã hội, báo chí  để thu hút 

người tiêu dùng. [2] 

Thái Lan 

Bộ Thương mại Thái Lan dự báo tổng sản lượng 

trái cây năm 2023 của nước này là 6,75 triệu tấn, 

tăng 3% so với cùng kỳ năm 2022. Thị trường nội 

địa tiêu thụ khoảng 40% sản lượng, xuất khẩu 

chiếm 60%. Về chủng loại, sầu riêng chiếm 81% 

trong tổng khối lượng trái cây xuất khẩu, tiếp đến 

là nhãn, dứa và xoài. [3]  

Ấn Độ 

Tại Ấn Độ, giá cà chua và các loại rau khác đang 

tăng do mưa làm giảm sản lượng tại nhiều khu 

vực. Giá cà chua đã tăng lên tới 1,8 USD/kg, giá 

rau mùi ở mức 2,7 USD/kg, giá gừng là 3,0-3,6 

USD/kg, giá tỏi là 2,4 USD/kg, v.v. Giá rau tăng 

đột biến đã ảnh hưởng đến cả người tiêu dùng và 

người bán. Theo dự báo, giá rau có thể tiếp tục 

tăng cho đến Lễ hội Diwali năm nay (vào 29/11). 

[4] 

Hoa Kỳ 

Chính phủ Hoa Kỳ sẽ giúp Kenya mở rộng thị 

trường xuất khẩu bơ với dự án trị giá 160 triệu 

USD. Theo đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế 

Hoa Kỳ (USAid), tổ chức này muốn mở rộng quy 

mô diện tích bơ ở miền tây Kenya để đảm bảo có 

đủ khối lượng để duy trì thị trường xuất khẩu vào 

thời điểm trái vụ. [5] 

Ukraina 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, giá trị nhập khẩu 

rau (khoai tây, cà rốt, củ cải đường, bắp cải và 

hành tây) của Ukraina đạt 100,253 triệu USD. 

Trong đó, tổng lượng khoai tây nhập khẩu lên tới 

12,476 nghìn tấn, trị giá 8,641 triệu USD. Hy Lạp, 

Romania và Azerbaijan là những nhà cung cấp 

khoai tây chính cho Ukraina. [6] 

Hàn Quốc 

Hiệp hội các nhà sản xuất tỏi Hàn Quốc kêu gọi 

chính phủ thực hiện ngay biện pháp ổn định cung 

cầu, trong đó bao gồm biện pháp thu mua và dự 

trữ sản phẩm tỏi do giá tỏi bán tại thị trường thấp 

hơn giá thành sản xuất. Nguyên nhân do thời tiết 

năm nay bất lợi cho sản xuất khiến sản lượng tỏi 

giảm, đồng thời chi phí lao động tăng dẫn đến chi 

phí sản xuất tăng. [7]

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]: https://guojiguoshu.com/article/8476 

[3]: https://guojiguoshu.com/article/8460  

[4]:https://www.wionews.com/india-news/india-

surge-in-vegetable-prices-to-continue-for-next-two-

months-617717 

[5]:https://www.businessdailyafrica.com/bd/market

s/commodities/us-in-sh22bn-plan-to-help-kenya-

grow-avocado-export-market--4310424 

[6]:https://www.freshplaza.com/asia/article/954610

6/ukraine-imported-vegetables-worth-more-than-

100-million-in-the-first-half-of-2023/ 

[7]:https://www.tridge.com/vi/news/reduction-in-

garlic-price-recovery-government-purc 

[*] Tỷ giá được tham khảo tại: 

https://www.curvert.com/ ngày 28/07/2023 

https://guojiguoshu.com/article/8476
https://guojiguoshu.com/article/8460
https://www.wionews.com/india-news/india-surge-in-vegetable-prices-to-continue-for-next-two-months-617717
https://www.wionews.com/india-news/india-surge-in-vegetable-prices-to-continue-for-next-two-months-617717
https://www.wionews.com/india-news/india-surge-in-vegetable-prices-to-continue-for-next-two-months-617717
https://www.businessdailyafrica.com/bd/markets/commodities/us-in-sh22bn-plan-to-help-kenya-grow-avocado-export-market--4310424
https://www.businessdailyafrica.com/bd/markets/commodities/us-in-sh22bn-plan-to-help-kenya-grow-avocado-export-market--4310424
https://www.businessdailyafrica.com/bd/markets/commodities/us-in-sh22bn-plan-to-help-kenya-grow-avocado-export-market--4310424
https://www.freshplaza.com/asia/article/9546106/ukraine-imported-vegetables-worth-more-than-100-million-in-the-first-half-of-2023/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9546106/ukraine-imported-vegetables-worth-more-than-100-million-in-the-first-half-of-2023/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9546106/ukraine-imported-vegetables-worth-more-than-100-million-in-the-first-half-of-2023/
https://www.tridge.com/vi/news/reduction-in-garlic-price-recovery-government-purc
https://www.tridge.com/vi/news/reduction-in-garlic-price-recovery-government-purc
https://www.curvert.com/
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 21.750 VNĐ/kg, tăng 1.750 VNĐ/kg 

so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 8.071 VNĐ/kg, giảm 143 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng hạt lép trung bình đạt 66.000 VNĐ/kg, giảm 3.000 

VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 12.833 VNĐ/kg, giảm 1.500 

VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

•  Giá cà chua trung bình đạt 13.250 VNĐ/kg, giảm 250 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 26.07.2023, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 269 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

155 xe. Cụ thể: (i) tồn 93 xe tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, trong đó 

có 11 xe hàng hoa quả; (ii) tồn 160 xe tại cửa khẩu phụ Tân Thanh, 

trong đó 144 xe hoa quả đóng container lạnh (gồm 142 xe quả thanh 

long và 02 xe quả khác); (iii) tồn 16 xe tại cửa khẩu chính Chi Ma là 

các mặt hàng khác; và (iv) tồn 01 xe mặt hàng khác tại cửa khẩu Cốc 

Nam. [2]
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng hạt lép Thanh long ruột trắng

Cà chua

❖ Giá dưa hấu, sầu riêng hạt 

lép, thanh long ruột trắng 

giảm; giá xoài Cát Chu, cà 

chua tăng so với tuần 

trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 26.07.2023, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 269 xe, trong đó 

có 155 xe chở hoa quả; 

❖ Bộ NN&PTNT đề nghị siết 

chặt kiểm tra trái cây xuất 

khẩu sang Trung Quốc; 

❖ Chanh dây tươi của Việt 

Nam sắp xuất khẩu chính 

ngạch sang Úc; 

❖ Dừa Việt Nam sắp xuất 

khẩu chính ngạch sang 

Trung Quốc; 

❖ Xuất khẩu sầu riêng lập kỷ 

lục, tiến sát mục tiêu 1 tỷ 

USD chỉ sau 6 tháng; 

❖ Doanh thu từ vải thiều Bắc 

Giang cao nhất từ trước 

đến nay; 
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Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(NN&PTNT) cho biết đã nhận được một số thông 

báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) 

liên quan đến vi phạm yêu cầu về kiểm dịch thực 

vật của các lô hàng chuối, mít, xoài, nhãn, thanh 

long và sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang thị 

trường Trung Quốc. Để bảo đảm việc tuân thủ quy 

định và tránh nguy cơ bị áp các biện pháp kiểm 

soát chặt chẽ từ phía Trung Quốc, đồng thời để 

quản lý tốt và hiệu quả các đối tượng kiểm dịch 

thực vật ngay từ các vùng trồng và cơ sở đóng gói, 

Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố 

chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương 

một số nội dung sau: (i) bố trí đủ nguồn lực để thực 

hiện công tác kiểm tra và giám sát các vùng trồng 

và cơ sở đóng gói đã được cấp mã số; (ii) tăng 

cường công tác tuyên truyền và phổ biến rộng rãi 

quy định của Trung Quốc cũng như tài liệu hướng 

dẫn kỹ thuật từ Bộ NN&PTNT (Cục Bảo vệ thực 

vật) để tổ chức và cá nhân tham gia sản xuất và 

xuất khẩu sang Trung Quốc biết và tuân thủ. [3]  

Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa thông 

báo sẽ tiến hành kiểm tra thực địa đối với các vùng 

trồng, cơ sở đóng gói dừa tươi có nhu cầu xuất 

khẩu sang nước này để hoàn thành đánh giá phân 

tích nguy cơ dịch hại đối với dừa tươi và làm căn 

cứ cho việc ký nghị định thư. Theo đó, thời gian 

kiểm tra của GACC sẽ diễn ra vào giữa tháng 8 

theo hình thức kiểm tra trực tuyến kết hợp với thực 

địa và tài liệu.[4]  

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu  

quả sầu riêng của Việt Nam (mã HS 0810.60.00) 

trong 6 tháng đầu năm đạt 876 triệu USD, gấp 20 

lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, sầu riêng của 

Việt Nam chủ yếu xuất sang Trung Quốc với 835 

triệu USD, chiếm 95% tổng trị giá xuất khẩu nhóm 

hàng này của cả nước. Như vậy, xuất khẩu sầu 

riêng của Việt Nam đã hoàn thành 88% mục tiêu 1 

tỷ USD trong năm 2023 mà Hiệp hội Rau quả Việt 

Nam (Vinafruit) đặt ra ở vào đầu năm và sẽ lập kỷ 

lục trong năm nay. [5] 

Cục Bảo vệ thực vật  đã nhận được thông báo của 

Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Úc 

(DAFF) về dự thảo yêu cầu nhập khẩu đối với quả 

chanh dây tươi của Việt Nam. Cụ thể, DAFF cho 

biết chanh dây tươi của Việt Nam có thể được 

phép nhập khẩu vào thị trường Úc. Tuy nhiên, sản 

phẩm phải tuân thủ các yêu cầu về an ninh sinh 

học, trong đó có 11 loài dịch hại bao gồm ruồi đục 

quả, rệp, nhện và bọ trĩ, chanh dây Việt Nam cần 

phải đáp ứng. [4] 

Ngày 20/7, Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) 

thông tin về số liệu sơ bộ xuất khẩu rau quả tháng 

7 và 7 tháng đầu năm. Theo đó, trong tháng 7 xuất 

khẩu rau quả ước đạt hơn 475,5 triệu USD giảm 

28,2% với tháng trước (tháng 6 đạt 662,1 triệu 

USD) và tăng 90,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy 

kế 7 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu rau quả dự 

kiến đạt hơn 3,254 tỉ USD tăng 68,8% so với cùng 

kỳ 7 tháng 2022 – vượt giá trị xuất khẩu rau quả cả 

năm 2022 (3,164 tỉ USD). [6] 

Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, năm 2023 

vải thiều của tỉnh Bắc Giang được tiêu thụ thuận 

lợi cả ở thị trường nội địa và xuất khẩu, với tổng 

sản lượng tiêu thụ vải thiều toàn tỉnh ước đạt trên 

201.600 tấn, tăng trên 21.600 tấn so với kế hoạch. 

Doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ đạt 

khoảng trên 6.876 tỷ đồng (cao nhất từ trước đến 

nay); trong đó, doanh thu từ vải thiều ước đạt 

khoảng trên 4.658 tỷ đồng (tăng hơn 247 tỷ đồng 

so với năm 2022); doanh thu từ dịch vụ phụ trợ ước 

đạt 2.218 tỷ đồng. [7] 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội 

[2]:https://banqlktck.langson.gov.vn/en/node/2625 

[3]:https://cafef.vn/bo-nnptnt-de-nghi-siet-chat-

kiem-tra-trai-cay-xuat-khau-sang-trung-quoc-

188230722071120468.chn 

[4]:https://cafef.vn/chanh-day-tuoi-dua-viet-sap-

xuat-khau-chinh-ngach-sang-uc-trung-quoc-

188230722174445344.chn 

[5]: https://vietnambiz.vn/xuat-khau-sau-rieng-lap-

ky-luc-tien-sat-muc-tieu-1-ty-usd-chi-sau-6-thang-

20237277214133.htm 

[6]:https://cafef.vn/sau-rieng-dut-lua-xuat-khau-

rau-qua-roi-dinh-188230720152443745.chn 

[7]:https://vietnambiz.vn/doanh-thu-tu-vai-thieu-

bac-giang-cao-nhat-tu-truoc-den-nay-

202372020338451.htm 
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Trang 5 
 

TUẦN 29 (17.07.2023 – 21.07.2023) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài cát chu                      20.000    21.750          1.750  

An Giang                      15.000    15.000                -    

Đồng Tháp                      20.000    27.000          7.000  

Tiền Giang                      20.000    20.000                -    

Vĩnh Long                      25.000    25.000                -    

Dưa hấu                         8.214      8.071            -143 

Bến Tre                      10.000    10.000                -    

Cần Thơ                        7.000      7.000                -    

Đồng Tháp                        8.000      8.000                -    

Hậu Giang                        8.000      9.000          1.000  

Long An                        8.500      6.000         -2.500 

Tiền Giang                        8.500      8.500                -    

Vĩnh Long                        7.500      8.000             500  

Sầu riêng hạt lép                      69.000    66.000         -3.000 

Cần Thơ                      75.000    70.000         -5.000 

Vĩnh Long                      63.000    62.000         -1.000 

Thanh long ruột trắng                      14.333    12.833         -1.500 

Long An                        5.000      1.000         -4.000 

Tiền Giang                      18.000    18.000                -    

Vĩnh Long                      20.000    19.500            -500 

Cà chua                      13.000    13.250             250  

Cà Mau                      15.000    14.500            -500 

Tiền Giang                      11.000    12.000          1.000  

 


